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THÔNG SỐ KỸ THUẬT Specification SAMCO XCTIS 016 SAMCO XCTHI 018 SAMCO XCTMI 030 SAMCO XCTIS 040 SAMCO XCTHI 050 SAMCO XCTIS 080 SAMCO XCTHI 080

TÍNH NĂNG Functions

Xe cơ sở Chassis 

Động cơ
Engine 

Công suất lớn nhất
Max. output

kW/v/ph
kW/rpm

 
 

Dung tích xy-lanh
Displacement 

cc

Kích
thước
Dimension 

Chiều dài
Overall length

mm

Chiều rộng
Overall width

mm

Chiều cao
Overall height

mm

Chiều dài cơ sở
Wheelbase between two axles

mm

Chiều rộng cơ sở
Front and rear track (B01 - B02 )

mm

Trọng
lượng
Mass

Tự trọng Vehicle mass kg

Tải trọng Payload kg

Tổng trọng tải
Gross vehicle mass (GVW)

kg

Vận tốc lớn nhất Max. speed km/h

Vỏ xe
Tires

Trước Front

Sau Rear 

ISUZU
NMR85E

96 / 2800

2999

4900

1900

2210

2475

1475 - 1425

2705

1600

4500

114

7.00-16/12PR
7.00-16/12PR

HINO
WU302L

77 / 2800

4009

5000

1750

2120

2530

1415 - 1420

2880

1800

4875

113

7.50-15/12PR
7.50-15/12PR

MITSUBISHI
CANTER 6.5

81 / 2900

3908

5850

2050

2450

3350

1665 - 1495

3305

3000

6500

100

7.00-16/12PR
7.00-16/12PR

ISUZU
NQR75L

110 / 2600

5193

7250

2180

2800

4175

1680 - 1650

4655

4000

8850

112

8.25-16/14PR
8.25-16/14PR

HINO
FC9JESW

118 / 2500

5123

6000

2275

2800

3420

1770 - 1660

5205

5000

10400

102

8.25-16/14PR
8.25-16/14PR

ISUZU
FVR34L

177 / 2400

7790

7050

2500

3200

4250

1975 / 1845

6905

8000

15100

106

10.00-20/14PR
10.00-20/14PR

HINO
FG8JJSB

Kiểu Model 4JJ1-E2N W04D TP 4D34-2AT5 4HK1-E2N JO5E-TE 6HK1-E2N J08E-UG

167 / 2500

7684

6950

2500

3150

4280

1920 / 1820

6905

8000

15100

106

10.00-20/16PR
10.00-20/16PR

2750

-0.91

2750

-0,91

2750

-0,91

3600

-0,92

6150

-0,94

6150

-0,94

6150

-0,94

Bồn chứa
chất thải
Tank

Bơm hút
chân
không
Vacuum pump

Biên dạng thùng Tank body profile 
 

Trụ tròn, hai đầu chỏm cầu Circular cylinder

Thép hợp kim SPA-H, Nhật Bản SPA-H steel, Japan

 
 Thể tích Volume m3

m3

bar

1,6 1,8 3 4 5  8  8

Vật liệu chế tạo Body material

Xuất xứ Origin Ý Italy

Lưu lượng Max. flow rate 

Độ chân không tương đối
Max. intermittent vacuum

Hệ thống chuyên dùng nhập khẩu đồng bộ từ Ý
Special system imported synchronously from Italy 

Ga tay của hệ thống chuyên dùng
Operating accelerator Đặt tại vị trí bơm Placed at pump position  

 Theo đúng chính sách của chúng tôi, không ngừng cải tiến sản phẩm, mọi đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không phải báo trước.
In accordance with our policy of constant product improvement, all specifications are subject to change without notice or obligation.

Van phao sơ cấp Primary shut-off valve; Van phao thứ cấp Secondary shut-off valve;
Bộ giảm âm và thu hồi nhớt Silencer; Van đảo chiều Vacuum - pressure selector;

Van phao tự động và bộ giảm âm nhập 
khẩu đồng bộ với bơm hút chân không 
Shut-off valve and silencer imported synchro-
nously with vacuum pump

Bơm hút chân không Vacuum pump Bồn chứa được thiết kế vách ngăn gia 
cường, giảm dao động của chất lỏng. 
Partitioned inside tank is decreasing liquid wave 
motions.


